	UBND HUYỆN QUẾ SƠN

PHÒNG GD&ĐT
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Tin học
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG I

Bài 1: ( 6.0 điểm)

Viết chương trình cho phép nhập một dãy gồm n số nguyên từ bàn phím và thực hiện:

a. Sắp xếp và in dãy số vừa nhập theo thứ tự giảm dần.

b. In ra phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong dãy.

c. In ra các số chính phương có trong dãy.

d. Một phần tử của dãy được xem là phần tử chính nếu nó xuất hiện [
[image: image1.wmf]2

n

] lần trở lên. Hãy kiểm tra và in ra phần tử chính nếu có.
Ví dụ:

Với n = 6 cho phép nhập một dãy gồm 6 số.

Nếu nhập dãy số: -5; -2; 0; -2; 4; -2

a. Cho kết quả là: 4; 0; -2; -2; -2; -5
b. Phan tu can tim : -5.

c. Phan tu chinh phuong: 0; 4
d. Phan tu chinh là : -2 (Vì -2 xuất hiện 3 lần trong dãy có 6 phần tử)
Bài 2: ( 4.0 điểm)
Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím một số nguyên dương n và thực hiện:

a. In ra các số nguyên tố bé hơn hoặc bằng n.

Ví dụ: n = 7 thì in 2; 3; 5; 7.

b. In ra số nguyên tố nhỏ nhất không bé hơn n.

Ví dụ: n = 7 thì in ra 7.


n = 10 thì in ra 11.


n = 24 thì in ra 29.

c. In ra các cặp số nguyên tố là hai số nguyên lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.

Ví dụ: Nhập n = 20 thì in ra:

3, 5

5, 7

11,13

17,19

Yêu cầu lưu kết quả làm bài:

- Mỗi câu thực hiện lưu trong một file với tên sau: 1a; 1b; 1c; 1d, 2a; 2b hoặc lưu nhiều câu trong cùng một file : Ví dụ : Câu 1a và 1b lưu chung thì đặt tên là 1ab.

   
- Các file chương trình được lưu ở thư mục: D:\HSG_TIN\<SDD>\ *.pas.

- Nội dung các file chương trình được giám thị in và thí sinh hoàn thành phần ghi thông tin thí sinh.
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ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG II

Bài 1: (6.0 điểm)
Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím một số nguyên dương a và thực hiện:
a. Cho biết a là số có mấy chữ số.

b. Cho biết tổng các chữ số của a.

c. Ta gọi số “đối xứng” với a là số nguyên dương thu được từ a bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ số của a. Viết chương trình in ra số đối xứng của số nguyên dương a.

d. Cho a và b là 2 số nguyên dương. Ta gọi tổng đối xứng của a và b là số đối xứng với tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b. Viết chương trình cho phép nhập hai số nguyên dương a, b  và in ra tổng đối xứng của chúng.

Ví dụ: Nhập a = 25 thì cho kết quả là:

a. So a co 2 chu so.
b. Tong cac chu so cua a la 7.

c. So doi xung cua a la 52.
d. Nếu a = 25 và b = 26 thì tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b là 52 + 62 = 114. Vì thế tổng đối xứng của a và b là 411.

Bài 2:(4.0 điểm)

Tam giác Pascal bậc n có là tam giác số có n + 1 dòng và có dạng:

n=0 :
1

n=1 :
1   1

n=2 :
1   2   1

n=3 :
1   3   3   1

n=4 :
1   4   6   4   1

Trong tam giác số này, giá trị các số trong hàng thứ n tuân theo qui luật sau:

- Số ở cột thứ n + 1 và cột thứ nhất luôn bằng 1.

- Mỗi số ở cột n đến cột 2  bằng tổng hai số đứng ở hàng trên cùng cột và cột trước nó.

Giá trị các số ở hàng n là hệ số khi khai triển biểu thức (x + y)n.

Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím số nguyên n và thực hiện: 

a. In ra tam giác Pascal bậc n.

b. Khai triển (x + y)n .

Ví dụ: n = 3 thì in : x^3 + 3x^2y^1 + 3x^1y^2 + y^3


n = 5 thì in : x^5 + 5x^4y^1 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3+ 5x^4y^1 + y^5.

Yêu cầu lưu kết quả làm bài:

- Mỗi câu thực hiện lưu trong một file với tên sau: 1a; 1b; 1c; 1d, 2a; 2b hoặc lưu nhiều câu trong cùng một file : Ví dụ : Câu 1a và 1b lưu chung thì đặt tên là 1ab.

   
- Các file chương trình được lưu ở thư mục: D:\HSG_TIN\<SDD>\ *.pas.


- Nội dung các file chương trình được giám thị in và thí sinh hoàn thành phần ghi thông tin thí sinh.
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HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG I

Bài 1 : (6.0 điểm)
	Khai báo
	Program Cau1abcd;

Var M: array[1..20] of integer;

    n,i,j,tam:integer;

    xh,chinh:integer; 

    ok: boolean;
	0.5

	Nhập dãy số
	Begin

    Write('Nhap n: ');Readln(n);

    For i:= 1 to n do

    Begin

        Write('M[',i,']='); Readln(M[i]);

    End;
	0.5

	Sắp xếp dãy số
	    For i:=1 to n-1 do

      For j:=i+1 to n do

        if M[j]> M[i] then

        Begin

           Tam:=M[i];

           M[i]:=M[j];

           M[j]:=Tam;

        End;
	1.5

	In dãy số đã sắp xếp
	    Write('Day so sau khi sap xep: ');

    For i:=1 to n do Write(M[i],';');
	0.5

	Phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất
	    Writeln;

    Write('Phan tu co gia tri tuyet doi lon nhat:');

    if abs(M[1])>abs(M[n]) then write(M[1]) else write(M[n]);
	0.5

	In các phần tử là số chính phương
	    Writeln;

    Write('Cac phan tu la so chinh phuong: ');

    For i:=1 to n do

      if M[i]>=0 then

      if sqr(trunc(sqrt(M[i]))) = M[i] then write(M[i],';');
	1.0

	Tìm và in ra phần tử chính của dãy.
	    Writeln;

    ok:=false;

    For i:= 1 to n do

      Begin

           xh:=0;

           For j:=1 to n do if M[i]=M[j] then xh:=xh+1;

           if xh >= n div 2  then Begin chinh:=M[i]; ok:=true end;

      End;

      if ok then write('Phan tu chinh la: ',chinh)

        else Write('Khong co phan tu chinh');

    Readln;

End.
	1.5


Bài 2 : (4.0 điểm)
	Khai báo
	Program Cau2abc;

Var n,i: integer;

    tim: boolean;
	0.5

	Hàm xem một số là số nguyên tố.
	Function NT(n:integer):boolean;

Var ok: boolean;

     i: integer;

Begin

    ok:=true;

    For i:=2 to n-1 do if n mod i = 0 then ok:=false;

    if i>=2 then NT:=ok else NT:=false;

End;


	1.0

	In các số nguyên tố <= n
	Begin

    Write('Nhap so nguyen n: '); Readln(n);

    Write('Cac so nguyen to khong lon hon n la: ');

    For i:= 2 to n do if NT(i) then write(i,';');


	0.5

	Số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n.
	    Writeln;

    i:=n;

    While not NT(i) do i:=i+1;

    Write('So nguyen to nho nhat khong be hon n la:',i);


	1.0

	In các cặp số nguyên tố là hai số lẻ liên tiếp.
	    Writeln;

    Write('Cap cac so nguyen to la hai so le lien tiep:');

    For i:=3 to n -2 do

    if NT(i) and NT(i+2) then writeln(i,';',i+2);

    Readln;

End.


	1.0
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HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG II

Bài 1 : ( 6.0 điểm)

	Khai báo
	Program Bai1abc;

Var a,aa,b: longint;

    cs,tong:integer;
	0.5

	Hàm tìm số đối xứng
	Function DX(a:integer):integer;

var so: integer;

Begin

    so:=0;

    Repeat

         so:=so*10 + a mod 10;

         a:= a div 10;

    Until a = 0;

    DX:=so;

End;
	2.0

	Tìm số chữ số của một số
	Begin

     Write('Nhap so a: '); Readln(aa);

     a:=aa;

     cs:=0;

     Repeat

           cs:=cs + 1;

           a:=a div 10;

     until a=0;

     Writeln('So a co ',cs,' chu so');


	1.5

	Tìm tổng các chữ số của một số
	     a:=aa;

     Tong:=0;

     Repeat

           tong:=tong + a mod 10;

           a:=a div 10;

     until a=0;

     Writeln('So a co tong cac chu so la:',tong);


	1.5

	In số đối xứng và tổng đối xứng
	     a:=aa;

     Writeln('So doi xung cua so a la: ',DX(a));

     Write('Nhap so b: '); Readln(b);

     Write('Tong doi xung cua hai so a, b la: ',DX(DX(a)+DX(b)));

     Readln;

End.


	0.5


Bài 2 : ( 4.0 điểm)

	Khai báo
	Program Vong2_Bai2;

Var M: array[1..100] of integer;

    n,i,j:integer;

    bac: integer;
	0.5

	Lập và in tam giác pascal
	Begin

     Write('Nhap bac n: ');Readln(n);

     For i:=1 to n+1 do M[i]:=0;

     M[1]:=1;

     Writeln('Tam giac Pascal bac ',n,' :');

     For i:=0 to n do

      Begin

           For j:=i+1 downto 2 do M[j]:=M[j] + M[j-1];

           For j:=1 to i+1 do write(M[j]:4);

           Writeln;

      End;
	2.0

	In khai triển lũy thừa bậc n của nhị thức.
	      Writeln;

      bac:=n;

      Writeln('Khai trien nhi thuc bac n:');

      Write('x^',bac);

      For i:=2 to n do

      Begin

           bac:=bac-1;

           Write(' + ',M[i],'x^',bac,'y^',n-bac);

      End;

      Write(' + y^',n);

      Readln;

End.
	1.5
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